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TÓM TẮT 

Nhằm cải tiến năng suất và chất lượng nấm Linh chi nuôi trồng tại Việt Nam, một số giống nấm Linh chi DT, 

D18 và D20 được chiếu xạ tia gamma (Co60) trên sợi nấm ở các liều chiếu xạ 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 và 

2kGy. Kết quả đã chọn lọc được 05 chủng nấm Linh chi đột biến là DTL0,5; DTL0,75; DTL1; DTL1,25 và D18L0,75 có khả 

năng sinh trưởng hệ sợi khỏe, thời gian hình thành quả thể và thời gian thu hoạch sớm; năng suất nấm khô tăng từ 

13-16% so với bố mẹ ban đầu; trong đó có 03 chủng là DTL0,75; DTL1; DTL1,25 có hàm lượng polysaccharide tổng số 

và 02 chủng là DTL1,25 và D18L0,75 có hàm lượng triterpenoid cao hơn so với chủng ban đầu. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy cường độ chiếu xạ có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng sinh trưởng, phát triển cũng như hoạt chất dược liệu của 

các chủng đột biến, cụ thể liều chiếu từ 0,5-1,25kGray có tác dụng tích cực trong việc cải thiện khả năng sinh 

trưởng, năng suất và chất lượng của các giống nấm Linh chi; còn khi liều chiếu ≥ 1.5kGray không có lợi cho sự phát 

triển hệ sợi của các chủng nấm Linh chi.  

Từ khóa: Linh chi, chiếu xạ, tia gamma, polysaccharide, triterpenoid. 

Improvement the Yield and Quality of Lingzhi (Ganoderma spp.)  
by Mutation using Gamma Ray (Cobalt 60)  

ABSTRACT  

In this work, in order to improve the yield and quality of Ganoderma lingzhis in Vietnam, three lingzhi varieties, 

DT, D18 and D20, were irradiated with gamma rays (
60

Co) on the mycelium at different doses (0.25, 0.5, 0.75, 1.0; 

1.25, 1.5 and 2kGy). The evaluation results selected five mutant strains DTL0,5; DTL0,75; DTL1; DTL1,25 and D18L0,75, 

these strains showed strong mycelium, early fruiting body formation, and early harvest maturity and dry mushroom 

yield increased by 13-16% compared to the control. The polysaccharide content of DTL0.75; DTL1; DTL1.25 and the 

triterpenoid content of DTL1.25 and D18L0.75 were considerably higher than the parental strains. The results indicated 

that the irradiation intensity had significantly effect on the development as well as the active pharmaceutical 

ingredients of the mutant strains, specifically, the irradiation doses from 0.5-1.25kGray had a positive effect growth, 

productivity and quality of mutant strains; and irradiation dose ≥ 1.5kGray is not beneficial for the mycelial 

development of mutant strains. 

Keywords: Lingzhi (Ganoderma lucidum), irradiation, gamma ray, polysacharide, triterpenoid. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nçm Linh chi (Ganoderma spp.) đþợc coi là 

vð vua cûa các loäi thâo mộc và đþợc sử dýng 

nhþ một vð thuốc y học cổ truyền trong nhiều 

thế kỷ. Do sự hiện diện cûa các hợp chçt hoät 

tính sinh học có giá trð lớn trong y học nhþ 

terpenoids, polyphenol, sesquiterpen, alkaloids, 

lactones, sterol, glycoprotein và polysacharide 

mà nçm Linh chi đþợc sử dýng nhþ chçt chống 

ung thþ, thuốc kháng virus, thuốc bâo vệ gan, 

thuốc tëng cþờng miễn dðch và thuốc hä đþờng 

huyết… (El-Ramady & cs., 2022). Chính vì thế, 

trong nhiều thêp kỷ qua, nçm Linh chi đã thu 

hút rçt nhiều nghiên cứu thuộc các lïnh vực nhþ 

hóa sinh; di truyền học và sinh học phân tử; khoa 
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học sinh học nông nghiệp; dþợc học, độc dþợc học, 

dþợc phèm và y học (El Sheikha, 2022). 

Chọn giống đột biến là một trong những 

phþơng pháp hiệu quâ nhçt và đþợc sử dýng 

rộng rãi để câi tiến cây trồng, đồng thời đòng 

một vai trò quan trọng trong nông nghiệp, đặc 

biệt là trong sân xuçt cåy lþơng thực (Liu & cs., 

2004). Trong các tác nhån gåy đột biến thì chiếu 

xä bìng tia Gamma (Cobalt-60) có hiệu quâ täo 

đột biến cao. Tia gamma là một bức xä ion hóa 

hiệu quâ, có khâ nëng thåm nhêp tốt hơn vào tế 

bào vách sợi nçm và các tế bào đích. Đåy là một 

loäi bức xä điện tÿ hay quang tử có tæn số cực cao. 

Do cò nëng lþợng cao nên tia gamma có khâ 

nëng ion hóa mänh trong môi trþờng vêt chçt. Để 

phát triển các giống nçm mới với tính träng chçt 

lþợng và nëng suçt tốt hơn, đột biến do chiếu xä 

gamma là một trong những các phþơng pháp 

thuên tiện và rçt hiệu quâ (Esser, 1971).  

Trong những nëm qua, cùng với sự phát 

triển cûa khoa học kỹ thuêt, công nghệ nhân 

giống và nuôi trồng nçm Linh chi ở nþớc ta đã 

có những bþớc tiến nhçt đðnh. Tuy nhiên, do 

quá trình khai thác giống nçm Linh chi trong 

thời gian dài đã làm ânh hþởng đến sức sinh 

trþởng, khâ nëng chống chðu và xuçt hiện hiện 

tþợng thoái hóa giống. Cho đến nay, công tác 

chọn täo giống để thu đþợc các chûng giống linh 

chi với nhiều tính träng þu việt (nëng suçt cao, 

giá trð dþợc liệu tốt, thích nghi và phát triển ở 

nhiều vùng sinh thái, trong các điều kiện bçt 

thuên…) vén còn nhiều hän chế và chþa đät 

đþợc những kết quâ đáng kể. Với mýc tiêu täo 

ra các biến dð mới nhìm câi tiến nëng suçt và 

chçt lþợng nçm Linh chi, Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển Nçm đã tiến hành gåy đột 

biến bìng phþơng pháp chiếu xä tia gamma 

(Co60) trên hệ sợi nçm cûa một số giống nçm 

Linh chi đang nuôi trồng täi Việt Nam nhìm 

chọn täo đþợc những chûng nçm Linh chi cho 

nëng suçt cao, ổn đðnh và chçt lþợng tốt để đþa 

vào sân xuçt.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu  

Các giống nçm Linh chi đþợc sử dýng làm 

vêt liệu ban đæu trong nghiên cứu này là chûng 

DT, D18 và D20 hiện đang đþợc lþu giữ täi 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nçm, Viện 

Di truyền Nông nghiệp. Trong đò: 

Giống DT là giống nçm bân đða đþợc thu 

thêp täi Quâng Ninh tÿ nëm 2002, đã đþợc công 

nhên giống chính thức và đþa vào sân xuçt tÿ 

nëm 2012, tuy nhiên do quá trình lþu giữ, khai 

thác và sử dýng, sinh lực và đặc tính cûa giống 

đã dæn bð thoái hòa, nëng suçt giâm rõ rệt. 

Chûng giống D20 đþợc thu thêp täi Bíc 

Giang và chûng giống D18 thu thêp täi Quâng 

Nam, câ hai chûng giống này đþợc nuôi trồng täi 

một số cơ sở sân xuçt tuy nhiên nëng suçt nçm 

khô không ổn đðnh, nëng suçt cò xu hþớng giâm. 

Giống đối chứng sử dýng trong nghiên cứu 

này là giống bố mẹ chþa qua xử lý đột biến bởi 

tia gamma, kí hiệu là L0(đ/c). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

* Chuẩn bị môi trường PDA: 200g khoai tây 

gọt vó rửa säch cít nhó cho vào nồi, bổ sung 

500ml nþớc, đun sôi (10-15 phút) đến khi khoai 

nhÿ nhþng không bð nát là đþợc, lọc lçy dðch 

chiết. Cho 20g agar vào dðch đã lọc, vÿa cho 

agar vÿa khuçy đều hỗn hợp để agar tan đều, 

không bð vón cýc, sau đò đun cho tan agar. Hña 

tan 20g đþờng destrose vào 200ml nþớc khuçy 

tan hoàn toàn và đổ vào môi trþờng đang sôi. Bổ 

sung thêm nþớc cho đû 1l. Để môi trþờng sôi läi 

1-2 phút, sau đò đổ môi trþờng đã chuèn bð vào 

03 bình tam giác dung tích 500ml (mỗi bình 

chứa khoâng 330ml môi trþờng); nút bông läi và 

bọc giçy bäc kín trþớc khi đem hçp khử trùng ở 

chế độ 121C trong vñng 60 phút. Môi trþờng 

sau đò để nguội trong hộp vô trùng, khi nhiệt độ 

xuống còn 55-60C thì tiến hành đổ môi trþờng 

ra đïa petri, mỗi đïa đổ khoâng 15ml. 

* Chuẩn bị mẫu để chiếu xạ (Áp dýng theo 

phþơng pháp cûa Sermkiattipong & cs. (2014) có 

chút câi tiến): 

Tÿng chûng nçm Linh chi DT, D20, D18 

đþợc nuôi cçy trên môi trþờng PDA (200g khoai 

tåy + 20g đþờng destrose + 20g thäch agar) ở 

28C trong 7-10 ngày. Thu sợi nçm trên bề mặt 

đïa và cho vào ống tube chứa 15ml hỗn hợp 

dung dðch gồm 0,01% Tween 20 và 0,85% NaCl. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/Photon
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_s%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ion_h%C3%B3a
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Các sợi nçm lơ lửng trong dung dðch đþợc đồng 

nhçt hóa 3 læn trong 1 phút để cít thành các 

mânh nhó. Sau đò, các mânh nhó đþợc líc đều 

sử dýng máy vortex và chuyển vào 6 ống 

nghiệm. Mỗi ống nghiệm chứa 2,5ml mânh sợi 

nçm lơ lửng và đþợc đặt vào giá nhôm để gửi đi 

chiếu xä. Tác nhån gåy đột biến: Tia gamma A 

(Co - 60) (Gamma cell-220) täi trung tâm chiếu 

xä Hà Nội đþợc sử dýng cho nghiên cứu này. Tỷ 

lệ liều lþợng chiếu đþợc xác đðnh bìng liều kế 

gamma chrome và phim chứa nhiễm síc thể 

phóng xä là 11,52 kilôgray trên giờ (kGy/hr). 

Các liều dùng để gåy đột biến là 0; 0,25; 0,5; 

0,75; 1,0; 1,25; 1,5 và 2kGy. 

* Phân lập các chủng đột biến 

Hệ sợi nçm sau khi chiếu xä đþợc pha loãng 

1/4 trong hỗn hợp 10ml dung dðch gồm 0,01% 

Tween 20 và 0,85% NaCl. Hút 0,1ml dung dðch 

sau khi pha loãng và trang đều trên đïa môi 

trþờng PGA (dðch chiết tÿ 200g khoai tây + 20g 

đþờng Glucose + 20g thäch agar), đem nuôi ở 

28C tÿ 7-10 ngày. Tiến hành theo dõi hình thái 

khuèn läc, đánh giá đặc điểm sinh trþởng cûa hệ 

sợi nçm sau khi chiếu xä trên môi trþờng PGA. 

* Phương pháp đánh giá sự hình thành và 

phát triển quả thể 

- Chuèn bð giống Linh chi trên hät: Các 

chûng nçm Linh chi đột biến sau 7-10 ngày cçy 

trên môi trþờng PGA, sinh trþởng khóe, không bð 

nhiễm sẽ đþợc cçy chuyển nuôi trên chai môi 

trþờng thóc cçp 2 (khối lþợng 300 g/chai; với tỷ lệ 

phối trộn: 99% thóc hät + 1% bột CaCO3), nhiệt 

độ nuôi 26 ± 1C, thời gian nuôi là 15-17 ngày. 

- Chuẩn bị bịch nuôi trồng: Mùn cþa sau 

khi đþợc đâo û khoâng 15 ngày sẽ đþợc bổ sung 

thêm dinh dþỡng và bột nhẹ theo tỷ lệ phối trộn: 

79% mùn cþa + 10% cám gäo + 10% cám ngô + 

1% bột CaCO3; độ èm nguyên liệu đät: 60-65% 

và đòng vào túi kích thþớc 19  37cm sao cho 

trọng lþợng túi đät 1,4kg đþa vào hçp khử trùng 

ở nhiệt độ 100C trong thời gian là 6 giờ. Bðch 

nguyên liệu sau khi hçp, để nguội rồi tiến hành 

cçy giống, sử dýng giống linh chi trên hät với 

lþợng 15g cho 1 bðch nguyên liệu. 

- Ươm bịch nuôi sợi nấm: Chuyển nhẹ 

nhàng các bðch nçm đã cçy giống nçm vào nhà 

þơm (Nhà þơm phâi đâm bâo säch sẽ, thông 

thoáng, độ èm tÿ 62-65%, ánh sáng yếu hoặc 

không cæn ánh sáng, ở nhiệt độ 25 ± 11C, có 

giàn để xếp bðch) và đặt bðch lên giàn nuôi, 

miệng bðch lên phía trên hoặc treo bðch sao cho 

miệng bðch quay ngang. Khoâng cách giữa các 

bðch tÿ 2-3cm. Giữa các giàn nuôi có lối đi để 

kiểm tra. Sau khoâng 20 ngày khi sợi nçm mọc 

khoâng 2/3 bðch cơ chçt, có sự hình thành quâ 

thể ở miệng nút bông cæn tiến hành nới nút 

bông ở cổ nút chî để läi 1/5 lþợng bông nút ban 

đæu cho nçm mọc qua cổ nút. Trong quá trình 

sợi nçm phát triển nếu thçy có bðch nçm bð 

nhiễm cæn phâi loäi bó ngay khói khu vực þơm 

tránh lây sang các bðch khác. 

- Chăm sóc, thu hái: Nhà trồng nçm phâi 

đâm bâo säch sẽ thông thoáng, nhiệt độ tÿ  

23-26C, độ èm không khí đät 80-85%, nồng  

độ CO2 ≤ 0,1% và ánh sáng khuyếch tán  

(200-500lux) và chiếu đều tÿ mọi phía. Tþới 

phun sþơng nhẹ vào mặt trên mü quâ thể mỗi 

ngày tÿ 1-3 læn để đâm bâo độ èm không khí 

luôn đät 80-85%. Chế độ chëm sòc nhþ trên 

đþợc duy trì liên týc cho đến khi viền tríng trên 

vành mü quâ thể không còn nữa. Tiến hành thu 

hái nçm khi màu síc mü nçm và chân nçm có 

màu đồng nhçt (màu nâu bóng). 

* Phương pháp đánh giá chỉ tiêu chất lượng 

quả thể nấm  

- Đánh giá câm quan: Sử dýng phép thử so 

sánh cặp đôi để đánh giá mức độ khác biệt (về 

màu síc, mùi vð, träng thái...) giữa các méu để 

đánh chçt lþợng thành phèm. 

- Hàm lþợng polysacharide tổng số và hàm 

lþợng triterpenoid có trong quâ thể nçm Linh chi 

đþợc đðnh lþợng theo phþơng pháp thử 

KN/QTKT/10.6 và KN/QTPTNL/T.4 cûa Viện 

Thực phèm Chức nëng.  

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 

Đþờng kính khuèn läc (cm) là phæn đþờng 

kính hệ sợi nçm mọc trên bề mặt môi trþờng 

thäch sau 2, 4, 6 ngày nuôi sợi. 

Tốc độ sinh trþởng cûa hệ sợð đþợc tính theo 

công thức: V = D/T, trong đò V là tốc độ sinh 

trþởng cûa sợi (mm/ngày), D là đþờng kính hệ 
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sợi nçm (mm) và T là thời gian sợi nçm sinh 

trþởng (ngày). Thời gian sinh trþởng cûa sợi 

nçm (ngày) đþợc xác đðnh là thời gian cæn thiết 

để sợi nçm sinh trþởng trên khíp bề mặt môi 

trþờng hoặc túi giống (Bich Thuy Thi Nguyen & 

cs., 2019). 

Mêt độ hệ sợi: Là mức độ phân bố cûa hệ sợi 

trên môi trþờng nhân giống/giá thể nhiều hay ít. 

Mêt độ hệ sợi nçm đþợc quan sát và đánh giá cho 

điểm theo thang điểm cûa Dakin & cs. (1990) 

nhþ sau: -) Hệ sợi không phát triển; +) Hệ sợi 

mỏng; ++) Hệ sợi trung bình; +++) Hệ sợi dày. 

Thời gian hình thành quâ thể đþợc tính tÿ 

khi cçy giống đến khi mæm quâ thể nçm bít đæu 

xuçt hiện (ngày). 

Thời gian thu hoäch quâ thể đþợc tính tÿ khi 

cçy giống đến khi thu hoäch quâ thể nçm (ngày). 

Nëng suçt nçm khô: Số kilogam nçm khô/tçn 

nguyên liệu khô (kg/tçn nguyên liệu khô). 

2.4. Phân tích và xử lý số liệu  

 Số liệu nghiên cứu đþợc phân tích, xử lý 

dựa trên nền các phæn mềm Excel 2013 và phæn 

mềm Graph prism 9.0. Phân tích giá trð thống 

kê theo ANOVA và các giá trð trung bình đþợc 

so sánh bìng LSD ở mức ý nghïa bìng 0,05.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của chiếu xạ tia gamma đến 

sinh trưởng hệ sợi của các chủng nấm Linh 

chi trên môi trường PGA 

Tốc độ mọc sợi cûa mỗi chûng nçm phý 

thuộc vào nhiều yếu tố nhþ dinh dþỡng, nhiệt 

độ, ánh sáng, độ èm, pH… (Nguyen & cs., 2019).  

Tÿ kết quâ bâng 1 có thể thçy cþờng độ 

chiếu xä ânh hþởng rõ rệt đến khâ nëng sinh 

trþởng hệ sợi cûa các chûng nçm Linh chi đột 

biến. Một số liều chiếu xä đã kích thích hệ sợi 

chûng đột biến sinh trþởng tốt hơn hệ sợi cûa 

giống đối chứng, cý thể: sau 7 ngày cçy đþờng 

kính khuèn läc cûa chûng D18L0,75 đät 7,23cm, 

cûa chûng D20L0,25 đät 8,73cm và cûa hai chûng 

đột biến DTL0,75 và DTL1 læn lþợt là 8,83 và 8,6cm 

đều vþợt so với đþờng kính khuèn läc cûa giống 

đối chứng. Mêt độ hệ sợi cûa các chûng đột biến 

này dày tþơng đþơng so với mêt độ hệ sợi cûa 

giống đối chứng. Bên cänh một số liều chiếu có 

ânh hþởng tích cực đến sinh trþởng hệ sợi nçm 

thì ở một số liều chiếu nhþ L0,5 đối với các chûng 

đột biến là D18L0,5; DTL0,5 cò đþờng kính khuèn 

läc læn lþợt là 2,75cm và 4,17cm nhó hơn so với 

đþờng kính các chûng ở liều chiếu liền kề 

(D18L0,25; D18L0,75 và DTL0,25; DTL0,75), điều này 

có thể lý giâi là do kỹ thuêt gåy đột biến thþờng 

rçt ngéu nhiên với nhiều vð trí bð đột biến không 

đþợc kiểm soát (Dong & cs., 2022), thêm vào đò 

tế bào sợi nçm läi đþợc cçu täo bởi các túi tiết 

nhiều loäi enzyme hỗ trợ cho sự phát triển ở đæu 

sợi nçm (Anitha, 1998), mà tia gamma läi có khâ 

nëng ion hóa mänh, có thể phá vỡ cçu trúc cûa 

phân tử DNA, làm chết tế bào ở các vð trí hoàn 

toàn ngæu nhiên (Esser, 1971). Tçt câ những điều 

này có thể là nguyên nhân dén đến sự ânh hþởng 

cûa nó ở các liều chiếu khác nhau đối với hệ sợi 

nçm Linh chi cüng hoàn toàn ngéu nhiên. Cüng 

chính vì điều này mà khi liều lþợng chiếu xä 

 ≥ 1,5kGy, hệ sợi cûa các chûng nçm đþợc chiếu 

xä sinh trþởng kém hoặc không sinh trþởng. Tÿ 

kết quâ nghiên cứu có thể thçy, cþờng độ chiếu 

xä càng cao càng không có lợi cho sự phát triển 

hệ sợi cûa các chûng nçm Linh chi (Hình 1). 

Tÿ kết quâ đánh giá khâ nëng sinh trþởng 

hệ sợi cûa các chûng linh chi đột biến trên môi 

trþờng nhân giống cơ bân PGA, 10 chûng đột 

biến gồm D18L0,25; D18L0,75; D20L0,25; D20L0,5; 

D20L0,75; DTL0,25; DTL0,5; DTL0,75;DTL1;DTL1,25 

mặc dù khâ nëng sinh trþởng hệ sợi không có sự 

sai khác nhiều so với đối chứng, nhþng chúng 

đều có mêt độ sợi dày, hệ sợi nçm tríng mðn nên 

câ 10 chûng đột biến này sẽ tiếp týc đþợc chọn 

để đánh giá khâ nëng hình thành và phát triển 

quâ thể trong giai đoän nuôi trồng. 

3.2. Kết quả đánh giá khả năng hình thành 

và phát triển quả thể của các chủng nấm 

Linh chi đột biến trên giá thể nuôi trồng 

10 chûng linh chi đột biến gồm D18L0,25; 

D18L0,75; D20L0,25; D20L0,5; D20L0,75; DTL0,25; 

DTL0,5; DTL0,75; DTL1; DTL1,25 đþợc nuôi trồng 

trên giá thể mùn cþa cò bổ sung 10% dinh 

dþỡng. Tốc độ mọc sợi đþợc ghi nhên ở hình 2 

cho thçy: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ion_h%C3%B3a
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Bảng 1. Sinh trưởng hệ sợi  

của các chủng linh chi đột biến trên môi trường PGA sau 7 ngày 

Liều 
chiếu xạ 

D18 D20 DT 

Đường kính khuẩn lạc 
(cm) 

Mật độ 
hệ sợi 

Đường kính khuẩn lạc 
(cm) 

Mật độ 
hệ sợi 

Đường kính khuẩn lạc 
(cm) 

Mật độ 
hệ sợi 

L0 Đ/C 6,63 +++ 8,63 +++ 8,43 +++ 

L0,25 6,07 +++ 8,73 +++ 5,26 +++ 

L0,5 2,75 + 5,90 +++ 4,17 +++ 

L0,75 7,23 +++ 5,26 +++ 8,83 +++ 

L1,0 1,20 - 4,16 +++ 8,60 +++ 

L1,25 1,07 - 2,43 ++ 7,87 +++ 

L1,5 1,03 - 1,27 - 2,90 ++ 

L1,75 1,03 - 1,30 - 4,63 +++ 

L2,0 1,07 - 1,23 - 2,67 ++ 

CV(%) 1,7  1,2  1,10  

LSD0,05 0,10  0,10  0,12  

Ghi chú: -: Sợi nấm không phát triển; +: Sợi nấm phát triển kém; ++: Sợi nấm phát triển bình thường; +++: Sợi nấm 

phát triển tốt. 

 

Hình 1. Hình thái khuẩn lạc  

của các chủng linh chi đột biến ở các liều chiếu khác nhau sau 7 ngày  

Các chûng đột biến tÿ giống linh chi DT là 

DTL0,5; DTL1; DTL1,25 có tốc độ sinh trþởng hệ 

sợi læn lþợt là 9,62; 9,0 và 9,22 mm/ngày nhanh 

hơn tốc độ sinh trþởng hệ sợi cûa giống đối 

chứng DT (8,74 mm/ngày), chûng có tốc độ sinh 

trþởng chêm nhçt là DTL0,75 chî đät  

6,30 mm/ngày; hệ sợi cûa tçt câ các chûng giống 

DT đột biến có màu tríng, mêt độ hệ sợi dày 

giống với chûng giống DT ban đæu, riêng chûng 

đột biến DTL1,25 hệ sợi nçm bông sợi hơn so với 

các chûng còn läi. 

Các chûng nçm đột biến có nguồn gốc tÿ 

giống nçm Linh chi D20 là D20L0,5; D20 L0,75 có 

tốc độ sinh trþởng hệ sợi læn lþợt là 8,48 và  

9,63 mm/ngày cao hơn hîn so với tốc độ sinh 

trþởng cûa giống gốc D20L0 (7,94 mm/ngày), hệ 

sợi nçm đều có màu tríng nhät, mêt độ hệ sợi 

dày; chûng D20L0,25 có tốc độ mọc sợi thçp hơn 

so với đối chứng. 

Tốc độ sinh trþởng hệ sợi cûa ác chûng nçm 

đột biến D18L0,25 và D18L0,75 không có sự sai khác 

so với tốc độ mọc sợi cûa giống đối chứng D18L0.  

Sự hình thành, phát triển và nëng suçt cûa 

nçm Linh chi phý thuộc chặt chẽ vào nhiều yếu 

tố ngoäi cânh: nhiệt độ, độ èm, oxy, ánh sáng và 

nồng độ CO2 (Boh & cs., 2007; Zhou & cs., 2012). 

Trong thí nghiệm này, các chûng linh chi đột 

biến và giống đối chứng đþợc nuôi trồng trong 

D18 D20 DT 
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cùng một điều kiện. Kết quâ ở hình 3 và 4 cho 

thçy: thời gian sinh trþởng và nëng suçt nçm 

khô cûa các chûng nçm Linh chi đột biến đþợc 

chọn có sự khác nhau rõ rệt: 

Các chûng linh chi đột biến DTL0,25; DTL0,5; 

DTL0,75; DTL1 và DTL1,25 có thời gian xuçt hiện và 

thời gian thu hoäch quâ thể chênh lệch nhau 

không đáng kể dao động tÿ 33-34 ngày và  

55-57 ngày, tþơng đþơng với giống đối chứng 

DTL0 (tþơng ứng 33 ngày và 57 ngày). Tuy 

nhiên, nëng suçt nçm khô cûa các chûng đột 

biến läi cao hơn so với chûng giống đối chứng 

DT (với 26,3 kg/tçn nguyên liệu) tÿ 13-16%, dao 

động tÿ 28,4-30,51 kg/tçn nguyên liệu, trong đò 

chûng cò nëng suçt đät cao nhçt là chûng 

DTL1,25 với 30,51 kg/tçn nguyên liệu. 

Thời gian hình thành và thu hoäch quâ thể 

cûa các chûng đột biến tÿ giống nçm Linh chi 

D20 có sự khác nhau. Các chûng đột biến D20 

L0,25; D20 L0,5 có thời gian xuçt hiện và thời gian 

thu hoäch quâ thể dao động tÿ 42-44 và 67-68 

ngày, sớm hơn so với giống đối chứng D20L0 

(tþơng ứng 48 và 70 ngày), riêng chûng D20L0,75 

có thời gian xuçt hiện quâ thể và thời gian thu 

hoäch muộn nhçt (læn lþợt là 53 và 78 ngày). 

Nëng suçt nçm khô thu đþợc tÿ các chûng nçm 

D20 đột biến dao động tÿ 24,81-26,62 kg/tçn 

nguyên liệu, không có sự sai khác cò ý nghïa so 

với giống đối chứng D20L0 (với 25,6 kg/tçn 

nguyên liệu) ở độ tin cêy 95%. 

Thời gian hình thành và thu hoäch quâ thể 

cûa các chûng đột biến D18L0,25 và D18L0,75 

không có sự sai khác so với giống đối chứng D18, 

nhþng nëng suçt nçm khô cûa chûng D18L0,75 

đät 28,62 kg/tçn nguyên liệu khô cao hơn so với 

giống đối chứng D18L0 với độ tin cêy 95%. 

 

Hình 2. Tốc độ mọc sợi của các chủng đột biến trên giá thể nuôi trồng 

 

Hình 3. Thời gian hình thành  

và thời gian thu hoạch quả thể của các chủng nấm Linh chi đột biến 



Nguyễn Thị Giang, Phạm Xuân Hội, Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Hằng 

1607 

 

Hình 4. Năng suất nấm khô của các chủng nấm Linh chi đột biến 

Bảng 3. Đặc điểm hình thái quả thể của các chủng nấm Linh chi đột biến 

Chủng đột biến  Đặc điểm hình thái quả thể Hình ảnh 

DTLĐC Quả thể nấm hình thận, cuống dài, màu quả thể chuyển dần từ màu 
vàng chanh sang màu vàng cánh gián theo sự tăng trưởng kích 
thước quả thể. 

 

DTL0,25 Quả thể nấm hình thận, cuống ngắn, mỗi cuống phát triển thành 1 
quả thể, màu quả thể chuyển dần từ màu vàng chanh sang màu 
vàng cánh gián theo sự tăng trưởng kích thước quả thể. 

 

DTL0,5 Quả thể nấm hình thận, cuống dài trung bình, quả thể đều, đẹp, có 
màu vàng đậm. 

 

DTL0,75 Quả thể nấm hình thận, cuống dài, quả thể đều, đẹp, có màu vàng 
đậm. 

 

DTL1 Quả thể nấm hình thận, cuống dài trung bình, quả thể đều, đẹp, có 
màu vàng đậm. 
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Bảng 3. Đặc điểm hình thái quả thể của các chủng nấm Linh chi đột biến 

Chủng đột biến  Đặc điểm hình thái quả thể Hình ảnh 

DTL1,25 Quả thể nấm hình thận, cuống dài trung bình, quả thể đều, đẹp, có màu 
vàng đậm, kích thước quả lớn hơn đối chứng từ 2-3 cm. 

 

D20L0 Quả thể nấm hình quạt, màu vàng sáng cuống ngắn, hầu như không 
có cuống, nhiều quả thể.  

 

D20L0,25 Quả thể nấm hình quạt, màu vàng sáng, cuống ngắn, hầu như 
không có cuống, nhiều quả thể. 

 

D20L0,5 Quả thể nấm hình quạt, màu vàng sáng cuống ngắn, hầu như không 
có cuống, nhiều quả thể. 

 

D20L0,75 Quả thể nấm hình quạt, màu vàng sáng cuống ngắn, hầu như không 
có cuống, nhiều quả thể, hình thái quả thể không đều, thời gian ra 
quả chậm hơn đối chứng. 

 

D18L0 Quả thể có hình chiếc thìa, cuống nấm dài có màu cánh gián trơn 
bóng, mũ nấm có màu vàng nhạt hơn. Quả thể không đều. 

 

D18L0,25 Quả thể có hình chiếc thìa, cuống nấm dài có màu cánh gián, mũ 
nấm có màu vàng nhạt hơn. Quả thể không đều. 

 

D18L0,75 Quả thể có hình chiếc thìa, cuống nấm dài và mũ nấm có màu vàng 
nhạt, sau chuyển dần thành vàng đậm khi trưởng thành. Quả thể 
không đều. 
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Bảng 4. Một số chỉ tiêu chất lượng quả thể của các chủng nấm Linh chi đột biến 

Chủng 
nấm 

Đánh giá bằng cảm quan Kết quả phân tích hoạt chất 

Màu sắc Mùi vị 
Hàm lượng 

polysaccharide 
tổng số (%) 

Hàm lượng 
triterpenoid 

(mg/g) 

DTL0 Nâu sẫm Có vị rất đắng mùi thơm đặc trưng, nước nấm trong màu vàng sáng 0,49 6,60 

DTL0,5 Nâu sẫm Có vị đắng mùi thơm đặc trưng, nước nấm trong màu vàng sáng 0,45 6,51 

DTL0,75 Nâu sẫm Có vị đắng mùi thơm đặc trưng, nước nấm trong màu vàng sáng 0,57 6,51 

DTL1 Nâu sẫm Có vị đắng mùi thơm đặc trưng, nước nấm trong màu vàng sáng 0,60 5,13 

DTL1,25 Nâu sẫm Có vị rất đắng mùi thơm đặc trưng, nước nấm trong màu vàng sáng 0,60 7,48 

D18L0 Vàng cánh gián Có vị đắng nhẹ, mùi thơm đặc trưng, nước nấm trong màu vàng nhạt 0,46 4,59 

D18L0,75 Vàng cánh gián Có vị đắng nhẹ, mùi thơm đặc trưng, nước nấm trong màu vàng nhạt 0,44 5,47 

 

Các đặc điểm hình thái quâ thể cûa các 

chûng Linh chi đột biến đþợc thể hiện qua bâng 

3. Quâ thể cûa hæu hết các chûng linh chi đột 

biến đều có hình thái giống với hình thái quâ 

thể cûa chûng ban đæu.  

Chûng nçm Linh chi DT và các chûng đột 

biến tÿ chûng DT hæu hết quâ thể có hình thên, 

cuống nçm dài trung bình, màu quâ thể lúc đæu 

có màu vàng chanh, sau chuyển dæn sang màu 

vàng cánh gián hoặc vàng đêm theo sự tëng 

trþởng kích thþớc quâ thể. Mỗi cuống nçm chî 

phát triển thành 1 quâ thể, quâ thể cån đối, 

không bð xẻ thùy. Đặc biệt chûng DTL1,25 có 

cuống ngín hơn so với chûng đối chứng nhþng 

kích thþớc quâ thể to hơn tÿ 2-3cm. 

Quâ thể cûa hûng nçm Linh chi D20 và các 

chûng đột biến tÿ chûng D20 quâ thể nçm đều 

có hình quät, màu vàng sáng, hæu nhþ không cò 

cuống vì cuống rçt ngín, xuçt hiện nhiều quâ 

thể trên mỗi cuống nçm. 

Chûng đột biến D18L0,75 và chûng D18 đều 

có quâ thể hình chiếc thìa, cuống nçm dài, mỗi 

cuống hình thành nhiều quâ thể, quâ thể có 

kích thþớc không đều. Mü nçm có màu vàng 

nhät lúc nhó, sau chuyển dæn thành vàng đêm 

khi trþởng thành 

Các kết quâ đánh giá khâ nëng hình thành 

và phát triển quâ thể cûa 10 chûng nçm Linh 

chi đột biến cho thçy: 05 chûng gồm DTL0,5; 

DTL0,75; DTL1; DTL1,25 và D18L0,75 có thời gian 

hình thành quâ thể và thời gian thu hoäch sớm 

hơn hoặc tþơng đþơng so với đối chứng; nëng 

suçt nçm khô tëng tÿ 13-16% so với chûng đối 

chứng. Vì vêy 05 chûng nçm Linh chi này đþợc 

lựa chọn để đánh giá chî tiêu chçt lþợng quâ thể 

và tiếp týc so sánh tuyển chọn để tìm ra chûng 

giống nçm Linh chi triển vọng nhçt. 

3.3. Kết quả đánh giá chỉ tiêu chất lượng 

quả thể các chủng nấm Linh chi đột biến  

Để đánh giá ânh hþởng cûa tia gamma đến 

chçt lþợng cûa các chûng nçm Linh chi đột biến, 

05 chûng gồm DTL0,5; DTL0,75; DTL1; DTL1,25 và 

D18L0,75 đã đþợc tiến hành đánh giá câm quan 

và gửi méu đi phån tích hai thành phæn hoät 

chçt chính là polysaccharide và triterpenoid täi 

Viện Thực phèm chức nëng, kết quâ thu đþợc 

nhþ bâng 4. 

Kết quâ đánh giá bìng câm quan chî ra: các 

chûng nçm đều có vð đíng, mùi thơm đặc trþng 

cûa linh chi, nþớc có màu vàng sáng, hợp thð 

hiếu ngþời tiêu dùng. 

Kết quâ phån tích hàm lþợng các hoät chçt 

(hàm lþợng polysacharide và triterpenoid tổng 

số) cho thçy: Chûng đột biến tÿ giống nçm 

Linh chi DT cò hàm lþợng Polysacharide cao 

hơn so với đối chứng DTL0 (với 0,49%) tÿ  

16,3-22,5% đò là các chûng DTL0.75; DTL1 và 

DTL1,25 dao động tÿ 0,57-0,6%. Các chûng còn 

läi cò hàm lþợng polysaccaride tổng số nhó hơn 

chûng đối chứng ban đæu nhþng không đáng 

kể. Hàm lþợng triterpenoid cüng cò sự khác 

biệt rõ rệt ở các chûng đột biến tÿ DT. Chûng 

cò hàm lþợng triterpenoid đät cao nhçt là 
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DTL1,25 với 7,48 mg/g, cao hơn giống đối chứng 

DTLđ/c (với 6,60 mg/g) là 13,3%. Các chûng còn 

läi cò hàm lþợng triterpenoid nhó hơn so với 

chûng đối chứng DTLđ/c. 

Chûng đột biến D18L0,75 mặc dù cò hàm lþợng 

polysacharide là 0,44% thçp hơn không đáng kể 

nhþng läi cò hàm lþợng triterpenoid là  

5,47 mg/g cao hơn khoâng 19,2% so với giống đối 

chứng D18LĐC (cò hàm lþợng hai hoät chçt này 

læn lþợt là 0,46% và 4,59 mg/g). 

Hàm lþợng polysaccharide và triterpenoid 

là hai thành phæn hoät động sinh lý chính trong 

nçm Linh chi Ganoderma spp. (Boh & cs., 2007; 

Zhou & cs., 2007). Tuy nhiên, số lþợng và tỷ lệ 

phæn trëm cûa tÿng thành phæn rçt đa däng 

trong các sân phèm tự nhiên và thþơng mäi. 

Theo dþợc điển Trung Quốc (2005) các giống 

Linh chi có hoät tính khi hàm lþợng 

polysachcaride ≥ 0,5%. Tÿ kết quâ phân tích 

hàm lþợng polysaccaride và triterpenoid cûa các 

chûng nçm Linh chi đột biến cho thçy: cþờng độ 

chiếu cûa tia gamma có ânh hþởng rõ rệt đến 

hàm lþợng polysaccaride và triterpenoid cûa các 

chûng giống nçm Linh chi nghiên cứu. Việc áp 

dýng các kỹ thuêt gåy đột biến nhìm câi thiện 

hàm lþợng hoät chçt cûa linh chi cüng đã đþợc 

báo cáo và thu đþợc nhiều thành tựu đáng kể. 

Peng & cs. (2016) tiến hành gây đột biến tế bào 

chçt (protoplast) cûa giống linh chi  

G. Lucidum sử dýng liti clorua và kết hợp liti 

clorua với riton X-100, kết quâ thu đþợc hai 

chûng đột biến cò hàm lþợng polysaccharid và 

triterpenoid nội bào cao nhçt là 37,50 và  

40,81 mg/g, tëng læn lþợt là 568,45% và 373,43% 

so với chûng ban đæu. Hơn nữa, hàm lþợng 

polysacarit và triterpenoid nội bào ở thế hệ thứ 

hai và thế hệ thứ ba cûa các chûng đột biến 

tþơng đþơng với sân lþợng cûa thế hệ thứ nhçt, 

điều này cho thçy sự ổn đðnh di truyền cûa các 

đột biến để sân xuçt polysacarit và triterpenoid. 

Những kết quâ tþơng tự cüng đþợc chî ra bởi 

Liu & cs. (2017) và Ma & cs. (2018). Ngoài kết 

quâ nghiên cứu về câi thiện hoät chçt, thì các 

nghiên cứu về phþơng pháp tách chiết các hoät 

chçt này cüng đþợc các nhà khoa học trên thế 

giới quan tåm và thu đþợc thành tựu đáng kể. 

Chen & cs. (2007) sử dýng phþơng pháp chiết 

xuçt có hỗ trợ vi sòng (MAE) đã chiết xuçt đþợc 

hàm lþợng triterpenoid tÿ nçm Linh chi  

G. lucidum đät tối þu với ~ 1,0% đến nëm 2014, 

Chen & cs. (2014) đã chiết xuçt polysachcaride 

bìng phþơng pháp tuæn hoàn siêu âm loäi bó 

gốc DPPH đã thu đþợc hàm lþợng polysaccharid 

cao nhçt đät ~ 0,5%. Tuy nhiên, đến nëm 2020, 

Zheng & cs. (2020) đã tiến hành chiết xuçt đồng 

thời polysaccharide và triterpenoids tÿ  

G. lucidum sử dýng phþơng pháp hỗ trợ bìng 

siêu åm (UACE) đã đþợc tối þu hòa, kết quâ thu 

đþợc polysaccharid và triterpenoid cao hơn læn 

lþợt đät 0,63% và 0,38%. 

4. KẾT LUẬN  

 Kết quâ nghiên cứu đã chọn lọc đþợc 05 

chûng nçm Linh chi đột biến là DTL0,5; DTL0,75; 

DTL1; DTL1,25 và D18L0,75 có khâ nëng sinh trþởng 

hệ sợi khóe, thời gian hình thành quâ thể và thời 

gian thu hoäch sớm và nëng suçt nçm khô tëng tÿ 

13-16% so với chûng bố mẹ ban đæu. Trong đò cò 

03 chûng là DTL0,75; DTL1; DTL1,25 có hàm lþợng 

polysacharide tổng số và 02 chûng là DTL1,25 và 

D18L0,75 có hàm lþợng triterpenoid cao hơn so với 

chûng ban đæu. 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy: Chiếu xä tia 

gamma nguồn Co60 trên hệ sợi nçm Linh chi có 

ânh hþởng rõ rệt đến khâ nëng sinh trþởng, 

phát triển cüng nhþ hoät chçt dþợc liệu cûa các 

chûng đột biến, cý thể với liều chiếu xä tÿ  

0,5-1,25kGray có tác dýng tích cực trong việc 

câi thiện khâ nëng sinh trþởng, phát triển và 

chçt lþợng cûa các giống nçm Linh chi; còn với 

liều chiếu ≥ 1,5kGray không có lợi cho sự phát 

triển hệ sợi cûa các chûng nçm Linh chi. 
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